
Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT Hạ Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND TP.Hạ Long 

Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 

Mẫu số 04a-ĐK/TSC 

  

BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CỦA CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
(1)

 

I- Về đất: 

a- Địa chỉ: Tổ 14- Khu 3- Phƣờng Tuần Châu -Hạ Long- Quảng Ninh 

b- Diện tích khuôn viên đất: 5588 m
2
 

c- Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc: 0 m
2
; Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp: 5588 m

2
; Kinh 

doanh:……. m
2
; Cho thuê:.... m

2
; Liên doanh, liên kết:……. m

2
; Sử dụng khác……. m

2
. 

d- Giá trị theo sổ kế toán: 25,046,573 Nghìn đồng. 

II- Về nhà: 

TÀI 

SẢN 

CẤP 

HẠNG 

NĂM 

XÂY 

DỰNG 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM 

SỬ 

DỤNG 

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn 

đồng) 

SỐ 

TẦNG DIỆN 

TÍCH 

XÂY 

DỰNG 

(m2) 

TỔNG 

DIỆN 

TÍCH 

SÀN 

SỬ 

DỤNG 

(m2) 

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG (m2)   

Nguyên giá 
Giá trị còn 

lại 
 

Trụ 

sở 

làm 

việc 

Cơ sở 

hoạt 

động 

sự 

nghiệp 

Kinh 

doanh 

Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên 

kết 

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp 

Sử 

dụng 

khác 

  

Tổng cộng 

Trong đó 

           

  

Nguồn NS 
Nguồn 

khác 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

1- 

Nhà... 

 III  2019  8/2020  40,516.192  40,516.192    25,046,573    5588  880    X           
  

Tổng 

cộng: 

 III  2019  8/2020 40,516.192 40,516.192    25,046,573    5588  880     X           
  

III- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác). 

…….., ngày ….. tháng …. năm ……. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP 

TRÊN (nếu có) 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

  THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

- Báo cáo kê khai lần đầu: □ 

- Báo cáo kê khai bổ sung: □  

 

                                                                                                      Nguyễn Thị Thu Hoài 



Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT Hạ Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND TP.Hạ Long 

Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 

Mẫu số 04a-ĐK/TSC 

  

BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CỦA CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
(1)

 

I- Về đất: 

a- Địa chỉ: Tổ 16- Khu 3- Phƣờng Tuần Châu -Hạ Long- Quảng Ninh 

b- Diện tích khuôn viên đất: 607,3 m
2
 

c- Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc: 0 m
2
; Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp: 0 m

2
; Kinh doanh:……. 

m
2
; Cho thuê:.... m

2
; Liên doanh, liên kết:……. m

2
; Sử dụng khác 607,3 m

2
. 

d- Giá trị theo sổ kế toán: 325,775 Nghìn đồng. 

II- Về nhà: 

TÀI 

SẢN 

CẤP 

HẠNG 

NĂM 

XÂY 

DỰNG 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SỬ 

DỤNG 

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn 

đồng) 

SỐ 

TẦNG DIỆN 

TÍCH 

XÂY 

DỰNG 

(m2) 

TỔNG 

DIỆN 

TÍCH 

SÀN 

SỬ 

DỤNG 

(m2) 

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG (m2)   

Nguyên giá 
Giá trị 

còn lại 
 

Trụ sở 

làm 

việc 

Cơ sở 

hoạt 

động 

sự 

nghiệp 

Kinh 

doanh 

Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên kết 

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp 

Sử 

dụng 

khác 

  

Tổng cộng 

Trong đó 

           

  

Nguồn NS 
Nguồn 

khác 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

1- 

Nhà... 

 4  2011  9/2011  1,942,400  1,942,400    325,775    607,3  200               X 
  

Tổng 

cộng: 

 4  2011  9/2011  1,942,400  1,942,400    325,775    607,3  200               X 
  

III- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác). 

…….., ngày ….. tháng …. năm ……. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP 

TRÊN (nếu có) 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN 

VỊ 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

- Báo cáo kê khai lần đầu: □ 

- Báo cáo kê khai bổ sung: □  

 

                                                                                                      Nguyễn Thị Thu Hoài 



Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT Hạ Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND TP.Hạ Long 

Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 

Mẫu số 04a-ĐK/TSC 

  

BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CỦA CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
(1)

 

I- Về đất: 

a- Địa chỉ: Tổ 92- Khu Đồn Điền- Phƣờng Hà Khẩu -Hạ Long- Quảng Ninh 

b- Diện tích khuôn viên đất: 1,821 m
2
 

c- Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc: 0 m
2
; Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp: 0 m

2
; Kinh doanh:……. 

m
2
; Cho thuê:.... m

2
; Liên doanh, liên kết:……. m

2
; Sử dụng khác 1,821 m

2
. 

d- Giá trị theo sổ kế toán: 947,388 Nghìn đồng. 

II- Về nhà: 

TÀI 

SẢN 

CẤP 

HẠNG 

NĂM 

XÂY 

DỰNG 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SỬ 

DỤNG 

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN 

(Nghìn đồng) 

SỐ 

TẦNG DIỆN 

TÍCH 

XÂY 

DỰNG 

(m2) 

TỔNG 

DIỆN 

TÍCH 

SÀN 

SỬ 

DỤNG 

(m2) 

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG (m2)   

Nguyên giá 
Giá trị 

còn lại 
 

Trụ 

sở 

làm 

việc 

Cơ sở 

hoạt 

động 

sự 

nghiệp 

Kinh 

doanh 

Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên kết 

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp 

Sử 

dụng 

khác 

  

Tổng cộng 

Trong đó 

           

  

Nguồn 

NS 

Nguồn 

khác 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

1- 

Nhà... 

 4  2012  8/2012         1,821  328              X 
  

Tổng 

cộng: 

 4  2012  8/2012         1,821  328              X 
  

III- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác). 

…….., ngày ….. tháng …. năm ……. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP 

TRÊN (nếu có) 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN 

VỊ 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

- Báo cáo kê khai lần đầu: □ 

- Báo cáo kê khai bổ sung: □  

 

                                                                                                      Nguyễn Thị Thu Hoài 



Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT Hạ 

Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND 

TP.Hạ Long 

Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 

Mẫu số 04b-ĐK/TSC 

  
BÁO CÁO KÊ KHAI XE Ô TÔ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

TÀI 

SẢN 

NHÃN 

HIỆU 

BIỂN 

KIỂM 

SOÁT 

SỐ 

CHỖ 

NGỒI/ 

TẢI 

TRỌNG 

NƢỚC 

SẢN 

XUẤT 

NĂM 

SẢN 

XUẤT 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM 

SỬ 

DỤNG 

CÔNG 

SUẤT 

XE 

CHỨC 

DANH 

SỬ 

DỤNG 

XE 

NGUỒN 

GỐC 

XE 

GIÁ TRỊ THEO SỔ 

KẾ TOÁN (Nghìn 

đồng) 

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG      

Nguyên giá 
Giá 

trị 

còn 

lại 

Quản 

lý 

nhà 

nƣớc 

Hoạt động sự nghiệp 

Sử 

dụng 

khác 

     

Tổng 

cộng 

Trong đó 

Không 

kinh 

doanh 

Kinh 

doanh 

Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên 

kết 

      

Nguồn 

NS 

Nguồn 

khác 
            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      

I- Xe 

phục 

vụ 

chức 

danh 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

     

1- Xe...                                            

2- Xe...                                            

II- Xe 

phục 

vụ 

chung 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

     

1- Xe...                                            

2- Xe...                                            

III- Xe 

chuyên 

dùng 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

     

1- Xe...                                            

2- Xe...                                            

Tổng 

cộng: 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
     

  

…….., ngày ….. tháng …. năm ……. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP 

TRÊN (nếu có) 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

- Báo cáo kê khai lần đầu: □ 

- Báo cáo kê khai bổ sung: □ 

 

                                                                                                         Nguyễn Thị Thu Hoài 

 

 

 

 

 

 



Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT 

Hạ Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: 

UBND TP.Hạ Long 

Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 

Mẫu số 04c-ĐK/TSC 

  

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ (NGOÀI 

TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, XE Ô TÔ) 

TÀI SẢN 
KÝ 

HIỆU 

NƢỚC 

SẢN 

XUẤT 

NĂM 

SẢN 

XUẤT 

NGÀY, 

THÁNG, 

NĂM SỬ 

DỤNG 

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN 

(Nghìn đồng) 
HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG      

Nguyên giá 
Giá trị 

còn lại 

Quản 

lý nhà 

nƣớc 

Hoạt động sự nghiệp 

Sử 

dụng 

khác 

     

Tổng 

cộng 

Trong đó 

  

Không 

kinh 

doanh 

Kinh 

doanh 

Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên kết 

 

     

Nguồn 

NSNN 

Nguồn 

khác 
     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      

Âm ly     6,280   0            

Biển cổng 

trường 

    14,190   
             

3,618 

      

     

Bộ giá góc xây 

dựng hình nấm 

    4,400   

0 

      
     

Bộ vận động đa 

năng 

     64,890    

33,094 

            
     

Cầu trượt đôi     11,445   
5,837 

           

Cầu trượt đơn     5,880   
2,999 

           

Cầu trượt tàu 

hỏa 

    14,280   

3,641 

      
     

Giá góc thiên 

nhiên 

    1,980   

0 

      

     

Gương múa     28,120   
9,561 

           

Két sắt     2,200   
0 

           

Máy bơm 

Q15m3/h 

    56,000   

35,700 

      
     

Máy chiếu     29,398   
14,992 

           



Máy in Cannon     3,500   
0 

           

Máy lọc nước     54,950   

18,683 

      

     

Máy tính để bàn     19,500   
0 

           

Máy tính để bàn     19,500   
0 

           

Nhà bóng     175,875   
89,696 

           

Nhà leo nằm 

ngang 

    15,855   

8,086 

      
     

Phần mềm kế 

toán Misa 

    5,000   

4,250 

      
     

Thang leo thể 

chất ngoài trời 

    121,175   

72,468 

      
     

Thang leo và xà 

đu tay 

    10,920   

5,569 

      
     

Tivi40’’ LED 

3-4 tuổi 

    12,640   

6,446 

      
     

Tivi40’’ LED 

4-5 tuổi 

    12,640   

6,446 

      

     

Tivi40’’ LED 

5-6 tuổi 

    12,640   

6,446 

      
     

Tivi40’’ LED 

4-5 tuổi 

    12,640   

6,446 

      
     

Ti vi     12,640   
6,446 

           

Tủ đồ dùng cá 

nhân của trẻ 3-4 

tuổi 

    11,545   

7,359 

      

     

Tủ đồ dùng cá 

nhân của trẻ 4-5 

tuổi 

    11,545   

5,888 

      

     

Tủ đồ dùng cá 

nhân của trẻ 

nhà trẻ 

    11,545   

6,133 

      

     

Tủ đồ dùng cá 

nhân của trẻ 5-6 

tuổi 

    12,376   

6,311 

      

     

Tủ đựng đồ nấu     27,400   14,556            



chia ăn 

Tủ đựng tài liệu     5,445   
0 

           

Tủ lạnh     6,160   
0 

           

Tủ lưu mẫu 

thức ăn 

    8,798   

2,991 

      
     

Tủ tư trang     3,828   
0 

           

Xích đu rồng 

vàng có mái 

    13,650   

3,481 

      

     

Tổng cộng:  0  0  0  0  775,940  0  353,727  0  0  0  0  0  0      

…….., ngày ….. tháng …. năm ……. 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP 

TRÊN (nếu có) 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

 (Ký, họ tên và đóng dấu) 

      

740,873 

- Báo cáo kê khai lần đầu: □ 

- Báo cáo kê khai bổ sung:  

 

                                                                                                                        Nguyễn Thị Thu Hoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT Hạ 

Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND 

TP.Hạ Long 

Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 

Mẫu số 06a-ĐK/TSC 

  

BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TÀI SẢN 

STT CHỈ TIÊU 

THÔNG 

TIN ĐÃ 

KÊ KHAI 

THÔNG TIN 

ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI 

NGÀY 

THÁNG 

THAY 

ĐỔI 

LÝ DO 

THAY 

ĐỔI 

  1 2 3 4 5 

1 Mã quan hệ ngân sách  0 0  0  0  

2 Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị/Dự án  0 0  0  0  

3 Cơ quan quản lý cấp trên/Cơ quan chủ quản  0 0  0  0  

4 Thuộc loại (đơn vị tổng hợp/ đơn vị đăng ký)  0 0  0  0  

5 Thuộc khối (Bộ, cơ quan trung ương/Tỉnh/huyện/xã)  0 0  0  0  

6 

Loại hình đơn vị 

+ Cơ quan nhà nước (cơ quan hành chính/cơ quan 

khác) 

+ Đơn vị sự nghiệp (giáo dục/ y tế/ văn hóa, thể thao/ 

khoa học công nghệ/ sự nghiệp khác; mức độ tự chủ 

tài chính) 

+ Tổ chức (chính trị/ chính trị - xã hội/ chính trị xã 

hội - nghề nghiệp/ xã hội/ xã hội - nghề nghiệp) 

 0 0  0  0  

  

 

NGƢỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

  

  

 

 

          Mai Thị Phƣợng                                                    Nguyễn Thị Thu Hoài 

 

Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT Hạ Long 

Mẫu số 06b-ĐK/TSC 



Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND 

TP.Hạ Long 

Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 

  

BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN LÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ 

HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP 

STT CHỈ TIÊU 

THÔNG 

TIN ĐÃ 

KÊ KHAI 

THÔNG 

TIN ĐỀ 

NGHỊ 

THAY ĐỔI 

NGÀY 

THÁNG 

THAY ĐỔI 

LÝ DO 

THAY 

ĐỔI 

  1 2 3 4 5 

  I. Về đất         

1 Tên tài sản  0 0  0  0  

2 Địa chỉ khuôn viên đất  0 0  0  0  

3 Tổng diện tích (m
2
)  0 0  0  0  

4 Giá trị (Nghìn đồng)  0 0  0  0  

5 Hiện trạng sử dụng (m
2
)  0 0  0  0  

  - Làm trụ sở làm việc  0 0  0  0  

  - Hoạt động sự nghiệp  0 0  0  0  

  + Không kinh doanh  0 0  0  0  

  + Kinh doanh  0 0  0  0  

  + Cho thuê  0 0  0  0  

  + Liên doanh, liên kết  0 0  0  0  

  - Sử dụng khác  0 0  0  0  

6 Thông tin khác  0 0  0  0  

  II. Về nhà  0 0  0  0  

1 Tên nhà  0 0  0  0  

2 Thuộc khuôn viên đất  0 0  0  0  

3 Tổng diện tích sàn sử dụng (m
2
)  0 0  0  0  

4 Số tầng  0 0  0  0  

5 Nguyên giá (Nghìn đồng)  0 0  0  0  

  + Nguồn ngân sách  0 0  0  0  

  + Nguồn khác  0 0  0  0  

6 Giá trị còn lại (Nghìn đồng)  0 0  0  0  

7 Hiện trạng sử dụng (m
2
)  0 0  0  0  

  - Làm trụ sở làm việc  0 0  0  0  

  - Hoạt động sự nghiệp:  0 0  0  0  



  + Không kinh doanh  0 0  0  0  

  + Kinh doanh  0 0  0  0  

  + Cho thuê  0 0  0  0  

  + Liên doanh, liên kết  0 0  0  0  

  - Sử dụng khác  0 0  0  0  

8 Thời gian sử dụng còn lại (năm)  0 0  0  0  

9 Thông tin khác  0 0  0  0  

  

 

NGƢỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

     

 

 

                 Mai Thị Phƣợng                                                   Nguyễn Thị Thu Hoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT Hạ Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND 

TP.Hạ Long 

Mẫu số 06c-ĐK/TSC 



Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 

BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ 

STT CHỈ TIÊU 

THÔNG 

TIN ĐÃ 

KÊ 

KHAI 

THÔNG TIN 

ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI 

NGÀY 

THÁNG 

THAY 

ĐỔI 

LÝ DO 

THAY 

ĐỔI 

  1 2 3 4 5 

1 Biển kiểm soát  0 0  0  0  

2 
Loại xe (xe phục vụ chức danh/ Xe phục vụ chung/ 

Xe chuyên dùng) 
 0 0  0  0  

3 Nguyên giá (Nghìn đồng)  0 0  0  0  

  + Nguồn ngân sách  0 0  0  0  

  + Nguồn khác  0 0  0  0  

4 Giá trị còn lại (Nghìn đồng)  0 0  0  0  

5 Số chỗ ngồi, tải trọng  0 0  0  0  

6 Hiện trạng sử dụng:  0 0  0  0  

  - Quản lý nhà nước  0 0  0  0  

  - Hoạt động sự nghiệp:  0 0  0  0  

  + Không kinh doanh  0 0  0  0  

  + Kinh doanh  0 0  0  0  

  + Cho thuê  0 0  0  0  

  + Liên doanh, liên kết  0 0  0  0  

  - Sử dụng khác  0 0  0  0  

7 Thời gian sử dụng còn lại (năm)  0 0  0  0  

8 Thông tin khác  0 0  0  0  

 

NGƢỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

  

 

 

                    Mai Thị Phƣợng                                                Nguyễn Thị Thu Hoài 

 

 

Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT Hạ Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND 

TP.Hạ Long 

Mẫu số 06d-ĐK/TSC 



Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 

BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC 

STT CHỈ TIÊU 

THÔNG 

TIN ĐÃ 

KÊ 

KHAI 

THÔNG TIN 

ĐỀ NGHỊ 

THAY ĐỔI 

NGÀY 

THÁNG 

THAY 

ĐỔI 

LÝ DO 

THAY 

ĐỔI 

  1 2 3 4 5 

1 Tên tài sản  0 0  0  0  

2 

Loại tài sản (Máy móc, thiết bị tin học, điện tử; y tế; 

giáo dục - đào tạo; thể dục - thể thao; thí nghiệm, 

nghiên cứu khoa học; phương tiện vận tải đường 

thủy; tài sản vô hình; công trình vật kiến trúc; tài sản 

khác) 

 0 0  0  0  

3 Nguyên giá (Nghìn đồng)  0 0  0  0  

  + Nguồn ngân sách  0 0  0  0  

  + Nguồn khác  0 0  0  0  

4 Giá trị còn lại (Nghìn đồng)  0 0  0  0  

5 Thông số kỹ thuật  0 0  0  0  

6 Hiện trạng sử dụng:  0 0  0  0  

  - Quản lý nhà nước  0 0  0  0  

  - Hoạt động sự nghiệp:  0 0  0  0  

  + Không kinh doanh  0 0  0  0  

  + Kinh doanh  0 0  0  0  

  + Cho thuê  0 0  0  0  

  + Liên doanh, liên kết  0 0  0  0  

  - Sử dụng khác  0 0  0  0  

7 Thời gian sử dụng còn lại (năm)  0 0  0  0  

8 Thông tin khác  0 0  0  0  

 

NGƢỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

  

 

 

                    Mai Thị Phƣợng                                                Nguyễn Thị Thu Hoài 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT Hạ Long 

Mẫu số 07-ĐK/TSC 



Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND 

TP.Hạ Long 

Mã đơn vị: 1108428 

 

  

BÁO CÁO KÊ KHAI XÓA THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

STT 
MÃ TÀI 

SẢN 
TÊN TÀI SẢN 

NGÀY THÁNG 

THAY ĐỔI 

LÝ DO THAY 

ĐỔI 

  1 2 3 4 

1   Đất trụ sở trường mầm non Tuần Châu  0  0 

2   Nhà làm việc   0  0 

  

 

NGƢỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

  

 

 

                    Mai Thị Phƣợng                                                Nguyễn Thị Thu Hoài 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT 

Hạ Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: 

UBND TP.Hạ Long 

Mẫu số 09a-CK/TSC 



Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 
  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG 

NĂM 2022 

Stt Tên tài sản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Nhãn 

hiệu 

Nƣớc 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Giá 

mua/thuê 

(Nghìn 

đồng) 

Hình 

thức mua 

sắm/thuê 

Nhà 

cung 

cấp 

(người 

bán) 

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu đƣợc 

khi thực hiện 

mua sắm (nếu 

có) 

Việc sử dụng các 

khoản hoa hồng, chiết 

khấu, khuyến mãi 

(nếu có) Ghi 

chú Nộp 

NSNN 

(Nghìn 

đồng) 

Đƣợc để lại 

đơn vị 

(Nghìn 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Đầu tƣ xây dựng, mua sắm                         

1 
Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt động 

sự nghiệp 
                        

2 Xe ô tô 
                        

3 Tài sản cố định khác                         

II Tài sản giao mới                         

1 
Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt động 

sự nghiệp 
                        

2 Xe ô tô 
                        

3 Tài sản cố định khác                         

III Tài sản đi thuê                         

1 
Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt động 

sự nghiệp 
                        

2 Xe ô tô 
                        

3 Tài sản cố định khác                         

IV 
Tài sản từ nguồn viện trợ, quà 

biếu, tặng cho (nếu có) 
                        

                           

  

 

NGƢỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

                    Mai Thị Phƣợng                                                Nguyễn Thị Thu Hoài 

 

Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT 

Hạ Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: 

UBND TP.Hạ Long 

Mẫu số 09b-CK/TSC 



Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 
  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ 

NGHIỆP 

NĂM 2022 

STT 

Danh 

mục trụ 

sở làm 

việc, cơ 

sở hoạt 

động sự 

nghiệp 

Công khai về đất Công khai về nhà 
Ghi 

chú           

Diện 

tích 
(m2) 

Giá trị 

quyền 

sử 

dụng 

đất 

theo 

sổ kế 

toán 
(Nghìn 

đồng) 

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công 

khai (m2) 

Năm 

sử 

dụng Tổng 

diện 

tích 

sàn 

sử 

dụng 

(m2) 

Giá trị theo sổ 

kế toán (Nghìn 

đồng) 

Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công 

khai (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2)) 
           

Trụ sở 

làm 

việc 

Hoạt động sự nghiệp 

Sử 

dụng 

khác 

 
Nguyên 

giá 

Giá 

trị 

còn 

lại 

Trụ 

sở 

làm 

việc 

Hoạt động sự nghiệp 

Sử 

dụng 

khác 

           

Không 

kinh 

doanh 

Kinh 

doanh 

Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên 

kết 

     
Không 

kinh 

doanh 

Kinh 

doanh 

Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên 

kết 

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22           

1 

Địa chỉ 1 

607,3  1,942,

400 

x       2011  200  1,942,4

99 

325,7

75 

            x   

          

2 

 

Địa chỉ 2 5588  6,705,

648 

x       2020  880  40,516,

192 

30,68

4,884 

 x       

          

3 

 

Địa chỉ 3 
     

1,821  

 

   

2,185,

200  

 

x      2012 328               x   

          

  Tổng 

cộng: 

                    42,458,

691 

 31,01

0,659 

                
          

  

 

     NGƢỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

  

 

 

          Mai Thị Phƣợng                                                                Nguyễn Thị Thu Hoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT Hạ Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND 

TP.Hạ Long 

Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 

Mẫu số 09c-CK/TSC 

  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC 

NĂM 2022 

STT 

Danh mục xe ô tô và 

tài sản khác của cơ 

quan, đơn vị, tổ chức 

Bộ phận 

sử dụng 

Số 

lƣợng 

Giá trị theo sổ kế toán đến thời 

điểm công khai (Nghìn đồng) 
Mục đích sử dụng  

Nguyên giá 
Giá trị 

còn lại Phục vụ 

chức danh 

có tiêu 

chuẩn 

Phục vụ 

công tác 

chung 

Phục vụ 

hoạt 

động 

đặc thù 

Kinh 

doanh Cho 

thuê 

Liên 

doanh, 

liên kết 

Sử 

dụng 

khác 

 

Tổng 

cộng 

Trong đó    

Nguồn 

ngân sách 

Nguồn 

khác 
       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

I Xe ô tô  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

1 Xe 1                            

2 Xe 2                            

  …                            

II 
Tài sản cố định 

khác 

                          
 

1 Tài sản cố định A                            

2 Tài sản cố định B                            

  …                            

  

 

     NGƢỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

  

 

 

      Mai Thị Phƣợng                                                                Nguyễn Thị Thu Hoài 

 

 

 

 

 

Bộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT Hạ Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND 

TP.Hạ Long 

Mẫu số 09d-CK/TSC 



Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 

  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG 

NĂM 2022 

STT 

Danh 

mục 

tài 

sản 

trong 

kỳ 

báo 

cáo 

đƣợc 

xử lý 

Giá trị theo sổ 

sách kế toán 

(Nghìn đồng) 

Hình thức xử lý theo Quyết định của 

cấp có thẩm quyền 

Kết 

quả 

xử lý 

đến 

thời 

điểm 

báo 

cáo 

Số tiền thu đƣợc 

từ xử lý tài sản 

(Nghìn đồng) 
Chi 

phí 

xử 

lý 

tài 

sản 

Ghi 

chú 

          

Nguyên giá 

Giá 

trị 

còn 

lại 
Điều 

chuyển 

Bán 
Thanh 

lý 
Tiêu 

hủy 

Xử lý 

trong 

trƣờng 

hợp bị 

mất, bị 

hủy 

hoại 

Xử 

lý 

khác 

 
Tổng 

cộng 

Đã 

nộp 

tài 

khoản 

tạm 

giữ 

Chƣa 

nộp 

tài 

khoản 

tạm 

giữ 

          

Nguồn 

ngân 

sách 

Nguồn 

khác 
                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17           

I Đất  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0           

1 
Địa 

chỉ... 

                              
          

  …                                         

II Nhà  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0           

1 
Địa 

chỉ... 

                              
          

  Nhà 1                                         

  Nhà...                                         

2 
Địa 

chỉ... 

                              
          

  …                                         

III 
Xe ô 

tô 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
          

1 Xe 1                                         

2 Xe...                                         



IV 

Tài 

sản 

cố 

định 

khác 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

          

  …….                                         

  

 

     NGƢỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

  

 

 

          Mai Thị Phƣợng                                                                Nguyễn Thị Thu Hoài  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ, tỉnh; Tỉnh Quảng Ninh 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng GD&ĐT Hạ Long 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: UBND 

TP.Hạ Long 

Mã đơn vị: 1108428 

Loại hình đơn vị: Công lập 

Mẫu số 09đ-CK/TSC 

  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG 

NĂM 2022 



Stt Tên tài sản 

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh, liên kết 

Số 

lƣợng/ 

diện 

tích 

tài sản 

kinh 

doanh 

Hình 

thức 

kinh 

doanh 

Số tiền 

thu 

đƣợc từ 

việc 

kinh 

doanh 

trong 

năm 

(Nghìn 

đồng) 

Số 

lƣợng/ 

diện 

tích 

tài sản 

cho 

thuê 

Đơn 

giá 

thuê 

Tên cơ 

quan, 

đơn 

vị, tổ 

chức 

thuê 

tài sản 

Hợp 

đồng 

cho 

thuê 

tài sản 

(số..., 

ngày...) 

Thời hạn 

cho thuê 

(từ  đến....) 

Số tiền 

thu 

đƣợc 

từ việc 

cho 

thuê tài 

sản 

trong 

năm 

(Nghìn 

đồng) 

Số 

lƣợng/ 

diện 

tích tài 

sản 

liên 

doanh, 

liên 

kết 

Đối 

tác 

liên 

doanh 

liên 

kết 

Hình 

thức 

liên 

doanh, 

liên 

kết 

Hợp 

đồng 

liên 

doanh, 

liên 

kết 

(số..., 

ngày...) 

Thời 

hạn 

liên 

doanh, 

liên 

kết 

(từ.... 

đến...) 

Số tiền 

thu 

đƣợc 

từ việc 

liên 

doanh, 

liên kết 

trong 

năm 

(Nghìn 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I Nhà, đất                               

  
Cơ sở nhà, đất 

tại... 

                              

  …                               

II Xe ô tô                               

  Xe 1                               

  …..                               

III 
Tài sản cố định 

khác 

                              

  …                               

  

 

     NGƢỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Tuần Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

  

 

 

          Mai Thị Phƣợng                                                                Nguyễn Thị Thu Hoài  
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